
DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm

HP

Điểm

QT

......%

Điểm thi 

kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số 

tờ
Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               - Giờ thi:                - Giảng đường: 

Thời gian học:     Bắt đầu:     Kết thúc: 

Học phần: Quản trị chuỗi cung ứng P2 (EN) - Lớp học phần:  19C1BUS5031000119C1BUS50310001

Ngành/Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế

Học kỳ:  HKC         - Năm học:  2019         - Khóa:  KDQT 43 CLC-TV         - Hệ: Chính quy

1 31171021385 DH43IBC08. Ngô Văn 04/11/1996An

2 31171021940 DH43IBC08. Nguyễn Thị Vương 20/10/1999Anh

3 31171025114 DH43IBC08. Phạm Quỳnh 07/10/1999Anh

4 31171021593 DH43IBC08. Dương Thanh 07/04/1999Bình

5 31171020950 DH43IBC08. Phạm Thúy 10/06/1999Bình

6 31171020735 DH43IBC08. Phan Thị Thùy 05/11/1999Dung

7 31171021209 DH43IBC08. Nguyễn Thành 04/01/1999Đạt

8 31171024276 DH43IBC08. Lê Quang 31/10/1999Đoàn

9 31171022421 DH43IBC08. Vũ Nguyệt 19/09/1999Hà

10 31171020020 DH43IBC08. Lu Kiến 30/09/1999Hán

11 31171022470 DH43IBC08. Lê Lưu Thị Hồng 29/07/1999Hạnh

12 31171023857 DH43IBC08. Bùi Nguyễn Thanh 01/09/1999Hiền

13 31171022425 DH43IBC08. Cao Việt 11/06/1999Hoàng

14 31161020070 DH43IBC04. Võ Hoàng Thanh 15/10/1998Huy

15 31171023082 DH43IBC08. Nguyễn Đức 09/11/1999Hưng

16 31171023860 DH43IBC08. Võ Ngọc Yến 14/03/1999Khanh

17 31171020309 DH43IBC08. Huỳnh Ngọc 25/01/1999Lễ

18 31171023085 DH43IBC08. Nguyễn Thị Hoài 27/02/1999Linh

19 31171021019 DH43IBC08. Nguyễn Anh 04/03/1999Minh

20 31171024440 DH43IBC08. Trần Đại 01/03/1999Minh

21 31171024117 DH43IBC08. Lê Thiện 08/06/1999Mỹ

22 31171020879 DH43IBC08. Nguyễn Thúy 04/01/1999Nga

23 31171024064 DH43IBC08. Đặng Hồ Kim 29/10/1999Ngân

24 31171023596 DH43IBC08. Thái Nguyễn Song 01/08/1999Ngân

25 31171021626 DH43IBC08. Nguyễn Thị Minh 12/01/1999Ngọc

26 31171021870 DH43IBC08. Võ Bích 21/10/1999Ngọc

27 31171024541 DH43IBC08. Huỳnh Nguyễn Thảo 25/02/1999Nguyên
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm

HP

Điểm

QT

......%

Điểm thi 

kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số 

tờ
Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               - Giờ thi:                - Giảng đường: 

Thời gian học:     Bắt đầu:     Kết thúc: 

Học phần: Quản trị chuỗi cung ứng P2 (EN) - Lớp học phần:  19C1BUS5031000119C1BUS50310001

Ngành/Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế

Học kỳ:  HKC         - Năm học:  2019         - Khóa:  KDQT 43 CLC-TV         - Hệ: Chính quy

28 31171021036 DH43IBC08. Nguyễn Minh 23/09/1999Nhật

29 31171020083 DH43IBC08. Ngô Tăng 11/07/1999Phong

30 31171020288 DH43IBC08. Phan Thiên 23/01/1999Phú

31 31171020625 DH43IBC08. Đỗ Ngọc 15/02/1999Phương

32 31171022122 DH43IBC08. Hồ Hoàng Như 29/08/1999Quý

33 31171020289 DH43IBC04. Nguyễn Thanh 09/04/1999Tâm

34 31171022703 DH43IBC08. Nguyễn Thị Uyên 28/10/1999Thanh

35 31171023938 DH43IBC08. Đoàn Thị Thu 24/07/1999Thảo

36 31171021350 DH43IBC08. Đoàn Lê Nhật 17/04/1999Thiên

37 31171022105 DH43IBC08. Nguyễn Thị Thùy 02/06/1999Tiên

38 31171021196 DH43IBC08. Hoa Anh 16/09/1999Tín

39 31171021844 DH43IBC08. Trương Nghĩa 26/11/1999Tín

40 31171020904 DH43IBC08. Trần Ngọc Phương 31/08/1999Trang

41 31171022023 DH43IBC08. Phạm Nguyễn Mai 23/07/1999Trâm

42 31171023836 DH43IBC08. Trần Thị 29/07/1999Tuyền

43 31171024859 DH43IBC08. Mai Cát 11/12/1999Tường

44 31171022148 DH43IBC08. Nguyễn Trần Thu 28/09/1999Uyên

45 31171021893 DH43IBC08. Nguyễn Trịnh Thu 20/04/1999Uyên

46 31171022286 DH43IBC08. Trịnh Thị Thanh 19/05/1999Vân

47 31171021127 DH43IBC08. Trần Thảo 19/08/1999Vy

48 31171022236 DH43IBC08. Tô Thị Mỹ 07/10/1999Yên
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm

HP

Điểm

QT

......%

Điểm thi 

kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số 

tờ
Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               - Giờ thi:                - Giảng đường: 

Thời gian học:     Bắt đầu:     Kết thúc: 

Học phần: Quản trị chuỗi cung ứng P2 (EN) - Lớp học phần:  19C1BUS5031000319C1BUS50310003

Ngành/Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế

Học kỳ:  HKC         - Năm học:  2019         - Khóa:  KDQT 43 CLC-TV         - Hệ: Chính quy

1 31171024612 DH43IBC10. Châu Thúy 01/03/1999An

2 31171024610 DH43IBC10. Lý Gia 13/01/1998Bảo

3 31171021925 DH43IBC10. Dương Nữ Quỳnh 21/08/1999Chi

4 31171024361 DH43IBC10. Lê Trần Khánh 11/11/1999Chi

5 31171022775 DH43IBC10. Vũ Trần Mỹ 12/01/1999Chi

6 31171024930 DH43IBC10. Huỳnh Phạm Quốc 15/09/1999Đạt

7 31171021258 DH43IBC10. Võ Minh 01/01/1999Đức

8 31171022247 DH43IBC10. Võ Thanh 03/05/1999Hải

9 31171022787 DH43IBC10. Lê Thúy 03/04/1999Hiền

10 31171023166 DH43IBC10. Bùi Thị Thu 11/12/1999Hoài

11 31171023844 DH43IBC10. Nguyễn Thanh 14/08/1999Hoàng

12 31171023517 DH43IBC10. Trần Đông 16/04/1999Kha

13 31171024471 DH43IBC10. Trần Cao Bách 24/08/1999Khuê

14 31171023204 DH43IBC10. Trần Thái 19/08/1999Lan

15 31171023523 DH43IBC10. Phạm Vũ Trúc 11/05/1999Linh

16 31171021996 DH43IBC10. Trần Thị Mỹ 17/05/1999Linh

17 31171022804 DH43IBC10. Trần Văn 02/08/1999Long

18 31161020157 DH43IBC04. Đào Phạm Tuyết 13/10/1998Ngân

19 31171021028 DH43IBC10. Ngô Nguyễn Như 14/11/1999Ngân

20 31171023182 DH43IBC10. Trần Thị Kim 14/09/1999Ngân

21 31171025095 DH43IBC10. Nguyễn Thục 28/04/1999Nghi

22 31171028015 DH43IBC10. Trần Bảo 20/08/1997Ngọc

23 31171022302 DH43IBC10. Lê Tâm 10/11/1999Nhi

24 31171025049 DH43IBC10. Bùi Tấn 23/12/1999Phát

25 31171022166 DH43IBC10. Phạm Thị Minh 05/11/1999Phương

26 31171022628 DH43IBC10. Đỗ Hồng 10/03/1999Quyên

27 31171022997 DH43IBC10. Võ Anh 04/02/1999Tài
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm

HP

Điểm

QT

......%

Điểm thi 

kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số 

tờ
Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               - Giờ thi:                - Giảng đường: 

Thời gian học:     Bắt đầu:     Kết thúc: 

Học phần: Quản trị chuỗi cung ứng P2 (EN) - Lớp học phần:  19C1BUS5031000319C1BUS50310003

Ngành/Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế

Học kỳ:  HKC         - Năm học:  2019         - Khóa:  KDQT 43 CLC-TV         - Hệ: Chính quy

28 31171023162 DH43IBC10. Bùi Giang 11/10/1999Tân

29 31161023730 DH43IBC11. Nguyên Thi Thanh 12/03/1997Thúy

30 31171022833 DH43IBC10. Phan Nguyên Thu 18/07/1999Thuỷ

31 31171022919 DH43IBC10. Nguyên Thi Thu 02/09/1999Thúy

32 31171024917 DH43IBC10. Đặng Thi Anh 07/02/1999Thư

33 31171020116 DH43IBC10. Nguyên Minh 05/09/1999Thư

34 31171023804 DH43IBC10. Lê Thi Thùy 03/10/1999Trang

35 31171024622 DH43IBC10. Lê Vân 08/07/1999Trang

36 31171025092 DH43IBC10. Phan Ngô Bảo 01/05/1999Trâm

37 31171024271 DH43IBC10. Vương Bảo 01/11/1999Trân

38 31171021109 DH43IBC10. Trần Vũ Kiều 25/02/1999Trinh

39 31171024122 DH43IBC10. Lại Thành 04/12/1999Trung

40 31171023130 DH43IBC10. Văn Hoàng Anh 08/12/1999Tuấn

41 31171021116 DH43IBC10. Phạm Thi Thanh 27/05/1999Tuyền

42 31171025093 DH43IBC10. Nguyên Thủy 05/07/1999Tú

43 31171025177 DH43IBC10. Ngô Lan 03/04/1999Tường

44 31171023686 DH43IBC10. Nguyên Ngọc Phương 29/06/1999Uyên

45 31171022622 DH43IBC10. Lê Thi Xuân 14/10/1999Viên

46 31171021269 DH43IBC10. Đặng Hoàng Quốc 14/03/1999Vương

47 31171020378 DH43IBC10. Trần Hồ Thúy 08/01/1999Vy
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DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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